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KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NĂM 2020
Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2020
3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.1. Tiêu chí 1. Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý

     Tiêu chuẩn 1.2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
Mô tả
Trường Cao đẳng Lý Tự trọng Tp.HCM đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ từng giai đoạn phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, định hướng của ngành, gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Tp.HCM, cụ thể:

+ Kế hoạch Chiến lược phát triển của Trường (1.2.01 - Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025);

+ Quyết định số 1957/QĐ-LTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Chương trình hành động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM (1.2.02 - Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo);

 + Quyết định số 64/QĐ-LTT ngày 21 tháng 01 năm 2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Chương trình hành động của Trường (1.2.03 - Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2018 và những năm tiếp theo);

+ Quyết định số 89/QĐ-LTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Chương trình hành động của Trường (1.2.04 - Chương trình hành động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo);


+ Theo chủ trương Thành phố tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp trong yếu: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – Nhựa cao sau, Trường đã lập Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện (1.2.05 - Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020);
+ Năm 2019 nhà trường thông báo tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy cấp độ Quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao từ Đức, nghề Công nghệ Ô tô (1.2.06 - Theo thông báo số 519/TB-LTT-ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2019);

+ Năm 2020 nhà trường ký kết hợp đồng liên kết đào tạo với  Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VinFast đào tạo 2 ngành: Cơ điện tử, công nghệ ô tô (1.2.07 - Theo bản ghi nhớ 27 tháng 5 năm 2020);

+ Nhà trường đảm bảo thực hiện các nội dung theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề chất lượng cao nhằm đánh giá mức độ đạt được của nhà trường trong việc đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhằm chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí trường chất lượng cao (1.2.08 -  Kế hoạch số 1061/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 04/10/2019 về thực hiện đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao);

+ Từ năm 2018 đến nay Trường được tập đoàn Afnor của Pháp đánh giá và được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trong năm 2019 một thành tích lớn của nhà trường là 1 trong 8 trường đạt trường Cao đẳng Chất lượng cao theo bộ tiêu chí đánh giá trường Chất lượng cao. Tập thể cán bộ lãnh đạo trường đã xác định phải nỗ lực hết sức mình, gắn kết và phát huy hết tiềm năng của đội ngũ, đồng thời bám sát và tranh thủ tốt nhất những sự chỉ đạo và quan tâm hỗ trợ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Sở GD&ĐT và Sở LĐTB&XH, để điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển trường theo các mục tiêu xây dựng trường theo chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực ASEAN. Nhà trường đã nỗ lực điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển trường cho phù hợp yêu cầu mới, thông qua điều chỉnh chuẩn đầu ra của HSSV, điều chỉnh về chương trình đào tạo và chú trọng cập nhật giáo trình mới, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng (1.2.04 – Chương trình hành động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo);
Nội dung cơ cấu ngành trong Kế hoạch chiến lược phát triển trường xác định “Duy trì và đảm bảo chất lượng với các ngành đã có, tập trung phát triển 12 ngành đào tạo chất lượng cao: Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ Ô tô, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ may, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ và 2 ngành Chất lượng cao song hành VinFast: Cơ điện tử, Công nghệ ô tô. Đồng thời, trường thường xuyên nghiên cứu, phân tích đánh nhu cầu các ngành nghề thu hút người học (1.2.09 - Dự báo nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 – 2025- www.dubaonhanluchcm.gov.vn) và thành công trong việc xin đăng ký cấp bổ sung ngành nghề đào tạo và kết quả đạt được trong năm 2019 như Logistic, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử, Quản lý xây dựng, Chế tạo khuôn mẫu. Trong năm 2020 như Sửa chữa máy tàu thủy, Sửa chữa máy nâng chuyển, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị du lịch MICE, Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Nghiệp vụ nhà hàng, Kỹ thuật làm bánh”.

Để phù hợp quy mô đào tạo của Nhà trường, hằng năm nhà trường và các đơn vị trực thuộc trường đã phối hợp rà soát điều chỉnh chương trình, mở các ngành mới (1.2.10 – Tờ trình mở ngành).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2 đạt: 1 điểm

3.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
     Tiêu chuẩn 2.1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
Mô tả
Từ năm 2017, Căn cứ theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (2.1.01 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp), trường được phép đào tạo 26 ngành, nghề của 2 trình độ cao đẳng và trung cấp. Năm 2018, các ngành, nghề đào tạo được Tổng Cục GDNN cấp bổ sung với tổng cộng 31 ngành nghề trình độ cao đẳng, 32 ngành nghề trình độ trung cấp (2.1.02 - Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Nhằm mở rộng quy mô ngành, nghề và tuyển sinh. Trường tiến hành lập hồ sơ đăng ký bổ sung và được xét duyệt làm tăng số lượng ngành nghề của Trường trong năm 2019 là 37 ngành, nghề cụ thể gồm:

	STT
	Ngành, nghề
	2017
	2018
	2019

	1
	Cơ điện tử
	X
	X
	X

	2
	Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
	X
	X
	X

	3
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	
	
	X

	4
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	X
	X
	X

	5
	Công nghệ Kỹ thuật điều khiển tự động
	
	
	X

	6
	Điện công nghiệp
	X
	X
	X

	7
	Điện tử công nghiệp
	X
	
	X

	8
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	
	X

	9
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	X
	X
	X

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	X
	X
	X

	11
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	X
	X
	X

	12
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	X
	X
	X

	13
	Cắt gọt kim loại
	X
	X
	X

	14
	Công nghệ chế tạo máy
	X
	X
	X

	15
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	
	
	X

	16
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	X
	X
	X

	17
	Cơ khí chế tạo
	
	X
	X

	18
	Công nghệ ô tô
	X
	X
	X

	19
	An ninh mạng
	X
	X
	X

	20
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	X
	X
	X

	21
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	X
	X
	X

	22
	Lập trình máy tính
	X
	X
	X

	23
	Quản trị mạng máy tính
	X
	X
	X

	24
	Thiết kế trang web
	X
	X
	X

	25
	Tin học ứng dụng
	X
	X
	X

	26
	Thiết kế đồ họa
	
	X
	X

	27
	Thương mại điện tử
	
	X
	X

	28
	may thời trang
	
	
	X

	29
	Công nghệ may Veston
	
	
	X

	30
	Công nghệ may
	X
	X
	X

	31
	Công nghệ may và thời trang
	X
	X
	X

	32
	Kế toán doanh nghiệp
	X
	X
	X

	33
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	X
	X

	34
	Tài chính doanh nghiệp
	
	X
	X

	35
	Logistic
	
	
	X

	36
	Tiếng Anh
	X
	X
	X

	37
	Kỹ thuật xây dựng
	
	X
	X


Tổng cộng trường đang có tất cả 94 chương trình đào tạo và tất cả đều được biên soạn, thẩm định và ban hành theo đúng quy định (2.1.03- Chương trình đào tạo các ngành, nghề) và danh mục các ngành, nghề đào tạo của Bộ LĐ–TB&XH ban hành (2.1.04 - Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng) Tất cả các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, xác định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng và hình thức đào tạo và có đủ các chương trình môn học theo quy định. Bên cạnh đó, trong chương trình đào tạo từng ngành nghề, từng trình độ đều thể hiện đầy đủ chuẩn đầu ra của ngành nghề đó bằng vị trí việc làm tương ứng (2.1.03 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).

	STT
	Ngành, nghề
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Liên thông cao đẳng
	Chất lượng cao

	1
	Cơ điện tử
	X
	X
	
	X

	2
	Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
	X
	X
	X
	X

	3
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	X
	X
	
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	X
	
	

	5
	Công nghệ Kỹ thuật điều khiển tự động
	X
	
	
	

	6
	Điện công nghiệp
	X
	X
	X
	X

	7
	Điện tử công nghiệp
	X
	X
	
	

	8
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	X
	
	

	9
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	X
	X
	X
	X

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	X
	X
	
	

	11
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	X
	X
	
	

	12
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	X
	X
	
	

	13
	Cắt gọt kim loại
	X
	X
	
	

	14
	Công nghệ chế tạo máy
	
	X
	
	

	15
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	X
	
	
	

	16
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	X
	X
	X
	X

	17
	Cơ khí chế tạo
	
	X
	
	X

	18
	Công nghệ ô tô
	X
	X
	X
	X

	19
	An ninh mạng
	X
	X
	
	

	20
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	X
	
	
	

	21
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	X
	
	

	22
	Lập trình máy tính
	X
	X
	
	X

	23
	Quản trị mạng máy tính
	X
	X
	X
	X

	24
	Thiết kế web
	X
	X
	
	

	25
	Tin học ứng dụng
	X
	X
	X
	

	26
	Thiết kế đồ họa
	X
	X
	
	

	27
	Thương mại điện tử
	X
	X
	
	

	28
	may thời trang
	X
	X
	
	

	29
	Công nghệ may Veston
	X
	X
	
	

	30
	Công nghệ may
	
	X
	
	X

	31
	Công nghệ may và thời trang
	X
	
	
	

	32
	Kế toán doanh nghiệp
	X
	X
	X
	X

	33
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	X
	X
	X

	34
	Tài chính doanh nghiệp
	X
	X
	
	

	35
	Logistic
	X
	X
	
	

	36
	Tiếng Anh
	X
	X
	
	

	37
	Kỹ thuật xây dựng
	X
	X
	
	


Đảm bảo thực hiện đúng theo Quy chế công khai, chuẩn đầu ra các ngành nghề được công khai đầy đủ trên Website của Trường (2.1.05 – 3 công khai -lttc.edu.vn/congkhaigiaoduc) đồng thời được in ấn phát hành hàng năm trong niên giám các trình độ đào tạo (2.1.06 – Niên giám năm học). Song song, để người học có đầy đủ kiến thức đáp ứng tốt và tìm được việc làm phù hợp, người học cần phải đủ các điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định chung của trường (2.1.07- Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019). Để phù hợp với tình hình thực tế năm 2020 trường ban hành Quyết định quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường (2.1.08- Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020). Thông qua các buổi họp chương trình đào tạo để lấy ý kiến của hội đồng về chương trình đào tạo, các buổi họp của khoa lấp ý kiến của giáo viên, học sinh, đề nghị và dựa trên số liệu có được trên bảng tổng hợp (2.1.09 –ý kiến về chương trình đào tạo), xác định rằng đó cũng là một nguồn thông tin quan trọng để cung cấp ý kiến cho việc cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo theo Quy định. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.1 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Từ năm 2017, căn cứ vào Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 qui định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh (2.2.01 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp). sau khi Bộ LĐTB&XH thông báo chỉ tiêu đào tạo (2.2.02- Thông báo xác định chỉ tiêu tuyển sinh), công văn bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh từng năm (2.2.01 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp), Căn cứ vào văn bản qui định, nhà trường đã chuẩn bị các hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh, thực hiện công khai rộng rãi trên các phương tiện như Thông báo tuyển sinh (2.2.03 – Thông báo tuyển sinh), brochure, băng rôn, tập, poster,.. thể hiện đầy đủ về đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, hồ sơ đăng ký xét tuyển (2.2.04  – Phiếu đăng ký xét tuyển), lệ phí, học phí… Quy chế tuyển sinh là căn cứ để các cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh. 

Hằng năm trường có phổ biến quy chế tuyển sinh rộng rãi (2.2.01– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp) và cụ thể hoá theo quy định tuyển sinh của Bộ LĐTB&XH. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM tổ chức hoạt động tuyển sinh theo hình thức xét tuyển và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tuyển sinh của Trường (2.2.03 – Thông báo tuyển sinh)
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.2 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Mô tả
Hằng năm sau khi Bộ LĐTB&XH thông báo chỉ tiêu đào tạo, trường căn cứ vào giấy phép và Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 lập ra báo cáo về chỉ tiêu tuyển sinh. Đồng thời Trường cũng lập kế hoạch thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh ( 2.3.01 – Kế hoạch thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh). Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh (2.3.02 - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh), Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh (2.3.03 - Quyết định Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh), Ban tư vấn Hội đồng tuyển sinh (2.3.04 - Quyết định Ban tư vấn Hội đồng tuyển sinh), ban hành hướng dẫn tuyển sinh và tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh để triển khai thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh (2.3.05 - Kế hoạch tuyển sinh) và thông báo tuyển sinh (2.3.06 – Thông báo tuyển sinh). Trường thực hiện đúng chỉ tiêu, không tuyển quá mức quy định.( 2.3.07 – giấy  chứng nhận hoạt động GDNN)
Trong 3 năm qua Trường áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông và kết quả học tập Trung học cơ sở đối với các bậc đào tạo Cao đẳng và Trung cấp. (2.3.06 – Thông báo tuyển sinh)
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao cũng như Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh theo từng năm của Bộ LĐTB&XH, Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình và quy định. Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc, hệ: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ (2.3.06 – Thông báo tuyển sinh). Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi, rõ ràng thể hiện bằng văn bản, trên tờ rơi, trên website www.lttc.edu.vn, trên các báo chí, trên cổng thông tin tuyển sinh, phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên trường. Kết quả tuyển sinh và danh sách trúng tuyển nhập học (2.3.08 – Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển), phương án xét tuyển được Hội đồng tuyển sinh quyết định và thông báo công khai tại trường, trên website, trong các báo cáo cho cơ quan quản lý trường về số lượng đăng ký, số lượng dự tuyển, số lượng trúng tuyển, điểm trúng tuyển, số lượng nhập học. Trường đã báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ LĐTB&XH, Sở, Ngành đúng quy định biểu mẫu và thời gian (2.3.09 – Báo cáo kết quả tuyển sinh). Hằng năm kết thúc công tác tuyển sinh nhà trường dựa trên số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học ra quyết định danh sách lớp (2.3.10– Quyết định phân lớp).

Quy trình tuyển sinh được thực hiện đúng kế hoạch, việc rà soát đối chiếu được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, công bằng, khách quan. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua không xảy ra sai sót, nhầm lẫn hay khiếu kiện về kết quả tuyển sinh 

Các thông tin về tuyển sinh của trường rất chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ nên kết quả tuyển sinh trong 3 năm qua đã đạt được như mong muốn và thực sự thành công so với các đơn vị cùng khối. Một trong những lý do đạt được số lượng tuyển sinh là phạm vi khu vực tuyên truyền về tuyển sinh của trường luôn mở rộng, đội ngũ tham gia công tác tuyển sinh rất nhiệt huyết trong công tác quảng bá, tuyên truyền ( 2.3.01 – Kế hoạch thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.3 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 2.4: Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Mô tả
Từ năm 2017, khi được chuyển sang hệ thống giáo dục nghề nghiệp và thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; Nhà trường đã xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay sau nhiều đợt có điều chỉnh và bổ sung (2.4.01 – Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 2.4.02 -Quyết định 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 2.4.03 - Quyết định 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 2.4.04- Tiến độ đào tạo từng năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020; 2.4.05 - Quyết định SV trúng tuyển từng năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). Đồng thời, Nhà trường tiếp tục tổ chức thực hiện đào tạo theo phương thức niên chế đối với các khóa 2015, 2016 của các hệ: Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề cho đến nay theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (2.4.06 – Quyết định 1268/QĐ-LTT ngày 29 tháng 9 năm 2016 về Ban hành Quy chế đào tạo trong dạy nghề hệ chính quy; 2.4.04- Tiến độ đào tạo từng năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020; 2.4.07 – Quyết định tốt nghiệp các khóa 2015, 2016 của các hệ: Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề từng năm 2018,2019,2020).

Nhà trường đã tổ chức dạy học các môn văn hóa THPT theo phương thức niên chế cho các học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo tất cả các ngành của hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề trước năm 2017 và hệ Trung cấp tín chỉ từ năm 2017 cho đến nay theo Quy định Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (2.4.01 – Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 2.4.03 - Quyết định 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 2.4.06 – Quyết định 1268/QĐ-LTT ngày 29 tháng 9 năm 2016 về Ban hành Quy chế đào tạo trong dạy nghề hệ chính quy; 2.4.08 – Quyết định công nhận tốt nghiệp các môn văn hóa từng năm 2017,2018,2019 và 2020)
Trong những năm qua, Nhà trường đã có 02 phương thức tổ chức đào tạo trên nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của người học. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tiến hành tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo và cán bộ quản lý về các phương thức đào tạo trên (2.4.09 – Biên bản lấy ý kiến nhà giáo và cán bộ quản lý về phương thức tổ chức đào tạo). 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.4 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Mô tả
Căn cứ vào chương trình khung của Bộ LĐTB&XH Nhà trường đã biên soạn và ra các quyết định ban hành các chương trình đào tạo của Trường.
Trường có đủ các quyết định ban hành chương trình và chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo (2.5.01 - Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường; 2.5.02 - Chương trình, kế hoạch đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng;).

Từ năm 2015 đến nay, việc lập kế hoạch đào tạo cho các nghề và xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học do phòng TS-ĐT phối hợp với các khoa thực hiện căn cứ vào đặc điểm của từng nghề và theo đúng quy định của Bộ LĐTB&XH (2.5.03 - Tiến độ đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020). 
Chương trình đào tạo của các ngành, nghề đã được duyệt, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.5.01- Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường; 2.5.02 - Chương trình, kế hoạch đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng).

Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ của từng khoa (2.5.04 – Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ), các khoa phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu từng tuần, học kỳ cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.5.05 - Thời khóa biểu học kỳ; 2.5.06 – Danh sách các lớp, khóa học hàng năm ).

Kế hoạch, tiến độ đào tạo được phòng TS-ĐT phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng  quy định (2.5.01 - Chương trình , kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường; 2.5.02 - Chương trình, kế hoạch đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; 2.5.03 - Tiến độ đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.

Mô tả
Nhà trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo (2.5.01 - Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường; 2.5.02 - Chương trình, kế hoạch đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; 2.5.03 - Tiến độ đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020), Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các quy định, quy chế đào tạo (2.6.01 – Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.6.02 – Quyết định ban hành quy chế đào tạo trong dạy nghề hệ chính quy). Thành lập Tổ Thanh tra-Pháp chế (TT-PC) để tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.6.03 – Quyết định thành lập Tổ TT-PC). Tháng 02/2020 Nhà trường đã thành lập phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác SV(2.6.04 – Quyết định thành lập phòng TTGD-CTSV).

Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác SV giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ và báo cáo cho Hội đồng thi đua trường hàng tháng (2.6.05 - Báo cáo tháng về tình hình vi phạm của CB-GV-NV). 

Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng lịch trình và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giảng dạy, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình hoặc đề cương chi tiết bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ tay GVCN/CVHT (2.6.06 - Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa; 2.6.07 - Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên …). 

Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng TS-ĐT thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm, làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo (2.6.08 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm; 2.6.09 – Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

Mô tả
Các hoạt động đào tạo của Trường đều được xây dựng, thực hiện có kế hoạch, tổ chức các hoạt động đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đã được phê duyệt cụ thể đến từng phòng, khoa, trung tâm; có kế hoạch đào tạo cụ thể chi tiết cho từng nghề, từng mô đun môn học. Các mô đun, môn học đang giảng dạy trong nhà trường đều tuân thủ theo chương trình, kế hoạch đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt ban hành (2.5.01 - Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường; 2.5.02 - Chương trình, kế hoạch đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; 2.5.03 - Tiến độ đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019 -2020).

Trường có hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, thực hành thực tập của SV. Vật tư phục vụ thực hành của SV luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời. 

Hằng năm Trường có tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về hoạt động đào tạo có được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Cụ thể: Với cán bộ quản lý và giáo viên, được lấy ý kiến thực hiện thông qua họp Hội đồng khoa học và Đào tạo hằng năm (2.7.01 - Biên bản họp Hội đồng Khoa học Đào tạo hằng năm; 2.7.02 - Báo cáo tổng kết Hội đồng Khoa học Đào tạo năm học cũ và nhiệm vụ hoạt động đào tạo năm học mới); đối với SV lấy ý kiến thông qua hình thức: Ban Giám hiệu và Trưởng các phòng chức năng đối thoại với SV (2.7.03 - Biên bản Ban Giám hiệu và Trưởng các phòng chức năng đối thoại với SV) 

Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Trong quá trình xây dựng các chương trình đào tạo, Trường đã thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của thực tế sản xuất, của doanh nghiệp (2.7.04 - Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp).
Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo (2.7.05 – Biên bản thỏa thuận với các doanh nghiệp về việc cho sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp;  2.7.06 - Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề, ngày Hội việc làm). Hằng năm nhà trường đều có kế hoạch cho người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp (2.5.03 – Tiến độ đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019 -2020; 2.7.07 - Danh sách SV thực tập tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; 2.7.08 – Danh sách giáo viên giảng dạy/ hướng dẫn thực hành, thực tập các ngành nghề tại doanh nghiệp; 2.7.09- Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp).

        
Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ động điều chỉnh tiến độ đưa SV đi thực tập tại doanh nghiệp. Tổ chức cho SV tham quan tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong quá trình học tập (2.7.10 - Kế hoạch tham quan doanh nghiệp). Sau mỗi đợt thực tập tại các doanh nghiệp, từng SV, GV đều được nhận xét, đánh giá và xác nhận của các đơn vị thực tập (2.7.11 - Phiếu thực tập tốt nghiệp). 

       
Lấy ý kiến của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sau mỗi khóa SV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động; các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của SV là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Trường. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.

Mô tả
Trường đã triển khai và tổ chức quá trình đào tạo các ngành được phép đào tạo với tiêu chí đảm bảo đạt được các mục tiêu, nội dung chương trình; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động xã hội. Trường đào tạo đa ngành, mục tiêu đào tạo chung là đào tạo các chuyên gia thực hành, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lý thuyết và có khả năng thực hành cao trong lĩnh vực kỹ thuật, có trình độ ứng dụng tin học, sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động nghề. Chương trình đào tạo được xây dựng với yêu cầu tỷ lệ thực hành trên tổng số thời lượng của chương trình chiếm từ 50 – 60% đối với trình độ cao đẳng và từ 55 – 65% đối với trình độ trung cấp.  (2.5.01 - Chương trình đào tạo năm học 2017-2018 và 2018-2019 các ngành, nghề của trường).Riêng chương trình đào tạo năm học 2019-2020 yêu cầu tỷ lệ thực hành trên tổng số thời lượng của chương trình chiếm từ  60% đối với trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp (2.5.01 - Chương trình đào tạo năm học 2019-2020 các ngành, nghề của trường).
Chương trình của từng chuyên ngành đã bám sát theo mục tiêu, nội dung có sự điều chỉnh để đáp ứng việc phát triển các công nghệ mới. Trong các năm qua Trường đã bổ sung các học phần Kỹ năng mềm, Kỹ năng học và thuyết trình để hình thành kỹ năng mềm: Viết báo cáo công tác, làm việc theo nhóm, nâng cao khả năng thuyết trình nhằm giúp ích cho các em khi ra trường làm việc tốt hơn (2.5.01 - Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường). 

Trường luôn đặt việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đã tìm hiểu, nghiên cứu biện pháp thực hiện tốt hơn cho từng tiết giảng, từng chương. Số lượng giáo viên sử dụng bài giảng PowerPoint để giảng dạy đã tăng lên đáng kể. Hiện nay gần 90% giáo viên đã tự trang bị laptop để thực hiện giảng dạy.
Chương trình đào tạo đã được điều chỉnh để phát triển các kỹ năng và tinh thần hợp tác cho SV. Điều chỉnh chủ yếu là có 5% trên tổng số học phần chuyển sang làm tiểu luận, bài tập lớn, hay đồ án. Người học thể hiện tinh thần hợp tác qua các bài tiểu luận chuyên đề để báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình và thuyết trình tại lớp theo đề tài hướng dẫn của giáo viên (2.5.01 - Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường).

    Dựa vào quy định thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường (2.8.01 – Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường), khoa tổ chức cho giáo viên đăng ký tiết thao giảng, giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học giúp phát triển tư duy sáng tạo của người học (2.8.02 - Lịch dự giảng của giáo viên; 2.8.03 - Hồ sơ giảng dạy của GV) và phân công GV khác dự giờ đánh giá các tiết giảng đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Kết quả đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho trường (2.8.04 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm).  

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.8 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.

Mô tả
Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Công nghệ thông tin chính là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đổi mới quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng phát triển giáo dục. 

Hiện nay, hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng đã và đang chuyển dần theo phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đặc điểm của đào tạo theo hệ thống tín chỉ là giảm đáng kể giờ lên lớp lý thuyết và tăng số giờ thảo luận, thí nghiệm, thực hành. Giờ tự học của sinh viên tăng gấp đôi so với đào tạo theo niên chế. Triển khai tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ yêu cầu phải đổi mới phương pháp dạy - học; đó là chuyển từ cách dạy truyền thống thầy đọc - trò chép sang tích cực hoá quá trình dạy học, trong đó giảng viên phải truyền đạt được những kiến thức cốt lõi của học phần và hướng dẫn cho sinh viên phương pháp tự học. Do vậy, công nghệ thông tin sẽ mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy, học cho sinh viên. Sinh viên có thể tự làm việc với máy vi tính, tự tra cứu thông tin trên mạng. Nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin mà giảng viên và sinh viên có thể tự sử dụng nhiều phần mềm phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính cũng trở nên sinh động hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian so với cách dạy theo phương pháp truyền thống. Việc sử dụng bài giảng điện tử với những hình ảnh, âm thanh sinh động làm cho người học dễ dàng tiếp thu, khắc sâu kiến thức và tăng hứng thú học tập của sinh viên. Thông qua bài giảng điện tử, giảng viên có nhiều thời lượng để đặt các câu hỏi gợi mở, tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động nhiều hơn trong giờ học. (2.9.01 – Bài giảng điện tử). Đối với một số môn, giáo viên còn giao câu hỏi thảo luận cho người học chuẩn bị bài báo cáo bằng PowerPoint sau đó trình bày trước lớp (2.9.02 – Bài tập yêu cầu báo cáo bằng PowerPoint). Đó là những tiền đề thuận lợi để sau khi ra trường, sinh viên tiếp thu và vận dụng sáng tạo những thành tựu của công nghệ thông tin trong quá trình dạy học của mình. (2.9.03 – Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).

Trong những năm gần đây, nhà trường chú trọng vào đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin như lắp máy chiếu, màn chiếu ở tất cả các phòng học lý thuyết và một số phòng thực hành (2.9.04 -  Bảng thống kê các phòng được lắp máy chiếu). 

Từ năm 2015, nhà trường đã trang bị phần mềm quản lý đào tạo vào trong công tác quản lý của trường. Từ khi có phần mềm, công tác kiểm tra, giám sát, tra cứu thông tin và quản lý được thuận lợi hơn rất nhiều (2.9.05 – Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo). Đến nay, nhà trường luôn tích cực tìm tòi và cải tiến phần mềm quản lý giáo dục để từng bước phù hợp hơn với hoạt động quản lý và đào tạo của từng đơn vị trong trường.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.9 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.

Mô tả
Hằng năm, nhà trường căn cứ nhiệm vụ chính trị, chương trình đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học (2.10.01 - Quyết định số 1216/QĐ-LTT-TC ngày 02/11/2018 quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường). Để công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học đảm bảo được chính xác, công bằng, nhà trường có thông báo và ban hành Nội quy cơ quan trong đó có một số quy định về chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc (2.10.02 – Quyết định số 1157/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2018 về Nội quy cơ quan trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM) và Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong đó có một số quy định và chuẩn mực về quy tắc ứng xử của CB-GV-NV (2.10.03 – Bộ Quy tắc ứng xử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 778/QĐ-LTT-CTCT ngày 15/7/2019)

Nhà trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Tổ TT-PC để tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.10.04 – Quyết định thành lập Tổ TT-PC) và thành lập Trung tâm điều hành và Quản lý dữ liệu để giám sát hoạt động dạy và học được chính xác, rõ ràng, minh bạch. (2.10.05 – Quyết định thành lập Trung tâm điều hành và Quản lý dữ liệu). Năm 2020, phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên được đổi tên thành phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên (2.10.06 - Quyết định số 340/QĐ-LTT-TC ngày 27/4/2020 về việc đổi tên đơn vị trực thuộc trường), (2.10.07 – Quyết định số 345/QĐ-LTT-TC ngày 27/4/2020 về việc giải thể Tổ Thanh tranh – Pháp chế). Theo nội dung cuộc họp giao ban đầu tháng 5 (2.10.08 – Biên bản họp giao ban tháng 5, ngày 28/4/2020 ) chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học được Hiệu trưởng chỉ đạo chuyển giao cho phòng TTGD-CTSV.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh, kiểm tra nội bộ của cơ quan chủ quản cấp trên và kế hoạch đào tạo các bậc, khóa học. Hằng năm Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ của nhà trường nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục (2.10.09 - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 và 2018-2019, 2019-2020). Trong năm 2019, bên cạnh kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ, Tổ TT-PC còn thực hiện báo cáo sơ kết công tác thanh, kiểm tra nội bộ học kỳ, năm học (2.10.10 – Báo cáo số 1433/BC-LTT-TTPC ngày 28/12/2018 về việc báo cáo Sơ kết công tác Thanh, kiểm tra nội bộ HKI/2018-2019 và BC 699/BC-LTT-TTPC về việc báo cáo tổng kết công tác thanh, kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 và phương hướng triển khai kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020, BC 539/BC-LTT-TTPT ngày 09/6/2020 về Tổng kết Thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 và phương hướng triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021, 616/BC-LTT-TC ngày 30/6/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2019-2020)
Đầu mỗi học kỳ, năm học phòng TS-ĐT phối hợp với các đơn vị xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo theo từng năm học cụ thể (2.10.11 – Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020, 2020-2021). Các khoa căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường, xếp thời khóa biểu cho học kỳ, năm học đó (2.5.04 2.10.12 – Thời khóa biểu từng học kỳ năm học). Trong quá trình thực hiện phòng TS-ĐT theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo thông qua kế hoạch giảng dạy giáo viên, hồ sơ lên lớp đảm bảo việc thực hiện đúng yêu cầu về nội dung (2.10.13 – Kế hoạch giảng dạy của giáo viên). 
Hằng năm, Nhà trường Ban hành Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường áp dụng theo từng học kỳ, năm học khác nhau. Đồng thời Ban hành thông báo về tiến độ các khoa thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện (Hồ sơ giảng dạy của giáo viên như: Giáo án, bài giảng, dụng cụ giảng dạy….) và thao giảng cấp khoa (2.10.14 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường, Quyết định thành lập ban kiểm tra chuyên môn, Thông báo về việc tổ chức thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa). Đặc biệt, Nhà trường tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm đánh giá chất lượng dạy và học tại trường (2.10.15 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn, do khoa xây dựng).

Ngoài ra, việc kiểm tra công tác đào tạo được thực hiện bởi Phòng TS-ĐT và Phòng KT&ĐBCL. Hàng năm các đơn vị đều phối hợp xây dựng kế  hoạch hoạt động mà nội dung chủ yếu là kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng đào tạo (2.10.16 – Kế hoạch về công tác thi, tổng kết học kỳ).  

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan và chính xác, thực hiện đúng quy chế, quy định hiện hành. Nhà trường đã phân công cho phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ và báo cáo cho Hội đồng thi đua trường hàng tháng (2.10.17 - Báo cáo tháng về tình hình vi phạm của CB-GV-NV). 

Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng kế hoạch và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giáo viên, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ tay GVCN (2.10.18 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ, cả năm; 2.10.19 - Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên…). 

Phòng TS-ĐT có trách nhiệm thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên của từng học kỳ, cả năm và làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng nhiệm vụ, hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp (2.10.20 – Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học). 

Công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (2.10.21 - Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nội bộ; 2.10.22  - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.10 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Mô tả
Để có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo về nội dung, biện pháp trong việc quản lý, điều chỉnh và tổ chức các hoạt động dạy và học tại trường. Phòng TS-ĐT xây dựng thông báo về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa theo từng học kỳ, năm học cụ thể. Căn cứ vào thông báo, các khoa đảm bảo công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá và lập báo cáo về kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện nộp về phòng TS-ĐT tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu (2.11.01 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa). Đồng thời triển khai rà soát, lấy ý kiến người học để khắc phục những hạn chế và có cơ sở để đánh giá, phân loại GV (2.11.02 – Bảng câu hỏi khảo sát đánh giá GV  của người học).

Cuối mỗi một học kỳ theo năm học, các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả kiểm tra giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến đào tạo như: Đánh giá chất lượng HSSV, chất lượng giáo viên, kiểm tra phòng học chuyên môn, thiết bị phục vụ đào tạo... (2.11.03 – Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học; 2.11.04 – Báo cáo tổng kết năm học)

Việc kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Vì vậy yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và báo cáo đúng thời gian tiến độ (2.11.05 – Báo cáo tình hình thực hiện kỷ cương nề nếp và quy định của Nhà trường).

Để làm được những điều trên, các đơn vị phòng khoa, trung tâm cần thực hiện công tác báo cáo theo đặc thù của đơn vị. Công tác báo cáo phải thực hiện theo từng học kỳ, năm học, đảm bảo tính kịp thời nhanh chóng để nhà trường nắm bắt và điều chỉnh các hoạt động dạy và học nếu cần thiết (2.11.06 – Báo cáo sĩ số HSSV hàng tháng; 2.11.07 - Báo cáo công tác hàng tháng của đơn vị; 2.11.03 - Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, nhà trường đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại trường như sau:

+ Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và HSSV tham gia các hoạt động của trường (2.11.08 – Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, chương trình, cuộc thi do Công đoàn, Đoàn Thanh niên – Hội SV trường tổ chức).
+ Tích cực vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ còn được thể hiện ở nhận thức của giáo viên về chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn mình giảng dạy (2.11.09 – Kế hoạch tổ chức hội thảo, Hội thao cấp trường)
+ Trong từng năm học cần tập trung đổi mới việc giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn, kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng và rèn luyện khả năng tự học đồng thời phát huy tính tích cực sáng tạo của HSSV (2.11.10 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 2.11.11 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn, do khoa xây dựng).

+ Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ GV.

Thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học được xác định là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của BGH, tổ trưởng chuyên môn về việc thực hiện nhiệm vụ dạy học của giáo viên.

+ Tích cực kiểm tra việc thực hiện nội dung giảng dạy, ra đề, coi thi và chấm thi.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động NCKH cho giáo viên và HSSV trường.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học còn được thể hiện trong văn bản sau cuộc họp phụ huynh học sinh hằng năm. (2.11.12 – Văn bản trả lời của Hiệu trưởng sau cuộc họp phụ huynh học sinh)
Ngoài ra, đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là điều khá quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Từng bước trang bị những phòng học đạt chuẩn chất lượng cao, thân thiện và đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Căn cứ kết quả báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của Tổ TT-PC hàng tháng. Từ 01/5/2020 được chuyển giao cho phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời kế hoạch giảng dạy (2.11.13 - Nội dung biên bản họp giao ban hàng tháng của nhà trường) và đã khắc phục được những tồn tại của hoạt động dạy và học.
Hàng năm, Nhà trường cho rà soát, sửa chữa những thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường chỉ đạo phòng TS-ĐT, phòng TTGD - CTSV, trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trường. Công tác dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn tăng từ 1 lần/ năm học, lên 2 lần/ năm học (2.11.10 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 2.11.11 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn, do khoa xây dựng).
Tăng cường tổ chức các hoạt động NCKH cho giáo viên và HSSV trường; Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.11 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Mô tả
Đối với bậc cao đẳng, dựa trên quy chế của Bộ (Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006, số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007, số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007), Trường đã ban hành các quy chế đào tạo theo các bậc đào tạo khác nhau (2.12.01- Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.12.02 - Quy định Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM), riêng bậc đào tạo TCCN, nhà Trường áp dụng trực tiếp Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2015, Trường thực hiện đào tạo nghề căn cứ theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH trong đó có thể hiện cách tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học, tổ chức thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ... hiện nay các khóa đào tạo theo niên chế và theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tốt nghiệp.
Trên cơ sở Quy chế đào tạo, nhà trường ban hành quy định về tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, rèn luyện, cấp phát văn bằng, chứng chỉ (2.12.03 - Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 09/10/2019 về Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy; 2.12.04 - Quyết định số 658/QĐ-LTT-CTCT ngày 18/6/2018 về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện; 2.12.05 - Quyết định Tốt nghiệp).

Năm 2017, căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017, nhà trường đã xây dựng, ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo áp dụng từ năm học 2017-2018, ban hành Quy định Quản lý văn bằng, chứng chỉ (2.12.06 - Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng; 2.12.07: Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019 Quy định về mẫu bằng, In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp), trong đó có các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, đánh giá kết quả rèn luyện, quản lý văn bằng chứng chỉ...
Năm 2019, Nhà trường đã điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, (2.12.08 - Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/6/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017; 2.12.09 – Quyết định số 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019  về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện).

Năm 2020, Trường thực hiện cập nhật điều chỉnh Quy chế đào tạo cho phù hợp với thực tế và đã Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (2.12.10 - Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18/6/2020; 2.12.11 - Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.12 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.


Mô tả

Từ năm 2017, Trường hoạt động và đào tạo theo luật Giáo dục nghề nghiệp với 26 ngành, nghề được cấp phép cho 2 trình độ Cao đẳng và Trung cấp. Năm 2018, Trường được cấp phép đào tạo cho 36 ngành, đến năm 2019, Trường có 39 ngành, nghề đào tạo được cấp phép. (2.13.01 – Danh mục ngành, nghề đào tạo).
Trong quá trình đào tạo, Nhà trường đã mời đại diện doanh nghiệp tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV (2.13.02 -Thư mời DN tham gia nhận xét, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên). Doanh nghiệp tham gia vào quá trình đánh giá sẽ phúc đáp cho nhà trường thông tin người đại diện đánh giá kết quả học tập của người học (2.13.03 - Thư phản hồi của DN tham gia nhận xét, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên). Các khoa và doanh nghiệp thống nhất về môn học, khóa học, thời gian sẽ đánh giá, người đại diện doanh nghiệp sẽ ký tên xác nhận vào danh sách (2.13.04 - Danh sách đại diện DN tham gia đánh giá kết quả học tập của HSSV khóa 2017, 2018, 2019). Đồng thời, doanh nghiệp còn tham gia vào việc đánh giá kết quả học tập tại cơ sở sản xuất của mình khi người học đi thực tập tốt nghiệp. Trực tiếp nhận HSSV, nhận xét tay nghề vào bảng điểm đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp (2.13.05 - Danh sách các DN nhận HSSV thực tập tốt nghiệp; 2.13.06 - Phiếu thực tập tốt nghiệp của HSSV tại DN).

Bên cạnh đó, nhà trường tiến hành đưa HSSV đến doanh nghiệp học các môn học thực hành, doanh nghiệp tham gia vào quá trình giảng dạy trực tiếp và đánh giá kết quả cho HSSV (2.13.07 - Hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp). Doanh nghiệp trực tiếp đánh giá và đưa kết quả học tập về cho nhà trường (2.13.08 - Bảng điểm).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.13 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Mô tả
Trường đã tổ chức, thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy định và đúng quy chế đào tạo (2.14.01- Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.14.02 - Quy định Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Theo quy định, điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi giữa kỳ được công bố ngay sau khi có điểm và trước khi kết thúc học phần. Sau khi GVBM cho điểm, HSSV xem kết quả học trên trang cá nhân của mình, Trước kỳ thi 3 tuần, dựa trên điểm số cũng như thời gian dự lớp, GV xét điều kiện được dự thi, HSSV xem danh sách dự thi, lịch thi, phòng thi trên trang cá nhân của mình và trên Website của trường. Khi có điểm thi kết thúc học phần, phòng KT&ĐBCL nhập điểm thi vào phần mềm quản lý đào tạo, phòng TS-ĐT tính tổng kết học phần, sau đó GV in 2 bản, nộp khoa lưu 1 bản và gửi cho phòng TS-ĐT 1 bản (2.14.03 - Bảng điểm các học phần của các khóa). Phòng TS-ĐT tính tổng kết học kỳ/năm học (2.14.04 - Bảng tổng kết học kỳ/năm học), GVCN-CVHT công bố cho lớp biết đồng thời cùng HSSV đánh giá rèn luyện học kỳ (2.14.05 - Phiếu chấm điểm rèn luyện), cũng như xét khen thưởng, học bổng. Phòng Thanh tra Giáo dục - CTSV trình Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng, học bổng và làm thống kê kết quả rèn luyện học kỳ/năm học (2.14.06 - Thống kê kết quả rèn luyện học kỳ, năm học). 

Nhà trường sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng việc tra cứu điểm trực tuyến của HSSV, HSSV xem chi tiết kết quả học tập cả học kỳ, năm học, toàn khóa trên trang cá nhân sv.lttc.edu.vn và có quyền yêu cầu phòng TS-ĐT cấp phát bảng điểm cá nhân theo mẫu đơn (2.14.07 - Mẫu đề nghị cấp phát bảng điểm cho HSSV). Khi HSSV có thắc mắc, phòng KT&ĐBCL giải quyết các vấn đề về lịch thi, kết quả thi, phúc khảo bài thi. Phòng TS-ĐT tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm quá trình, tổng kết và Phòng Thanh tra Giáo dục-CTSV tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến rèn luyện, khen thưởng, học bổng.
Việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ được tiến hành đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH về quản lý văn bằng chứng chỉ. (2.14.08 - Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019  Quy định về mẫu bằng, In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp). Hiện nay, Trường thực hiện cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, gồm: bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp Trung cấp, chứng chỉ Tin học trình độ ứng dụng, chứng chỉ tiếng Anh trình độ 6 bậc theo khung năng lực ngoại ngữ quốc gia. Từ khóa 2017, Trường được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in phôi bằng tốt nghiệp theo mẫu và được sự cho phép của Tổng cục GD nghề nghiệp (2.14.09 - Bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo, các chứng chỉ).

Trường đã thực hiện quản lý sổ cấp phát văn bằng tốt nghiệp đúng quy định (2.14.10 - Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy). Ngay sau khi Hội đồng ra quyết định, HSSV được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (2.14.11 - Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) và được cấp bằng chính thức trong 30 ngày kế tiếp. Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho HSSV và cấp bằng tại Phòng TS-ĐT. Bảng điểm toàn khóa được cấp cùng lúc với bằng tốt nghiệp; toàn bộ thông tin tốt nghiệp như lịch thi, điểm thi, quyết định công nhận, lịch phát bằng tốt nghiệp được công bố trên website Trường.

Sau khi ra Quyết định Tốt nghiệp (2.14.12 - Quyết định công nhận tốt nghiệp) và công bố kết quả đạt, đủ điều kiện cấp bằng, chứng chỉ. Nhà trường tiến hành in ấn văn bằng, chứng chỉ đúng và đầy đủ thông tin theo quy định. Trước khi tổ chức in văn bằng, chứng chỉ, các thông tin của người học đã được gửi cho lớp để kiểm tra và xác nhận chính xác, nhờ đó đã hạn chế được các sai sót về thông tin trên văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sai sót về quê quán và ngày tháng năm sinh do thay đổi hồ sơ được phát hiện kịp thời và in sai do lỗi máy in, Trường đã tiến hành hủy văn bằng chứng chỉ bị hỏng, in lại và cấp phát cho người học đúng theo quy định (2.14.13 – Biên bản tiêu hủy phôi bằng). Ngoài ra, HSSV đã tốt nghiệp bị thất lạc văn bằng có thể đến trường đề nghị theo mẫu tại Phòng TS-ĐT (2.14.14 - Giấy đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc) để được cấp lại bản sao từ sổ gốc (2.14.15 - Mẫu bằng tốt nghiệp bản sao từ sổ gốc) các bản sao này được lưu vào sổ cấp bản sao từ sổ gốc (2.14.16 - Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.14 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
Mô tả
Từ năm 2017, Trường chuyển sang hoạt động theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017, nhà trường đã xây dựng, ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo áp dụng từ năm học 2017-2018, trong đó có các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, đánh giá kết quả rèn luyện, quản lý văn bằng chứng chỉ... (2.15.01 - Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng; 2.15.02 -  Quyết định số 658/QĐ-LTT-CTCT ngày 18/6/2018  về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện; 2.15.03 - Quyết định số 1184/QĐ-LTT-KT&ĐBCL ngày 09/10/2019 về Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy ; 2.15.04 - Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/10/2019 Quy định Quản lý văn bằng, chứng chỉ)

Hằng năm, Để phù hợp với tình hình thực tế, Trường lập kế hoạch về việc rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ (2.15.05 – Kế hoạch rà soát các quy chế, quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo). Trên cơ sở việc rà soát, Phòng Tuyển sinh – Đào tạo đã tham mưu Ban Giám hiệu đưa môn Tin học và Tiếng Anh tính vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ nhằm tăng cường Ngoại ngữ và Tin học để bảm bảo chuẩn đầu ra phù hợp (2.15.06 - Tờ trình về điều chỉnh quy chế, quy định thực hiện chương trình đào tạo) và Ban hành quy định bổ sung một số điều của Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (2.15.07 - Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/6/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017); do Quy định tổ chức thi đối với hệ đào tạo chính quy vẫn còn phù hợp nên Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng không điều chỉnh; Phòng Công tác Chính trị - HSSV đề nghị thay đổi điểm rèn luyện của HSSV cho phù hợp nên trình Ban Giám hiệu ban hành quy định mới và do thay đổi tên phòng Công tác chính trị - HSSV thành  phòng Thanh tra Giáo dục - CTSV nên đã ban hành quy định về đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV của trường (2.15.08 – Quyết định số 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019  và  Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về ban hành đánh giá kết quả rèn luyện)

Hằng năm, trước khi đào tạo một khóa tuyển sinh mới, nhà trường cung cấp cho HSSV các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng,  chứng chỉ ngay từ tuần lễ Giáo dục định hướng (2.15.09 – Sổ tay GD định hướng 2017) khi có sự thay đổi nhà trường tiến hành cập nhật, điều chỉnh, bổ sung (2.15.10 – Sổ tay GD định hướng 2018, 2019).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.15 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.

Mô tả
Việc liên thông dọc giữa Trung cấp với Cao đẳng đã rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 1,5 năm nhờ sử dụng các môn học đã học ở bậc học thấp hơn cho khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp. Năm 2017 trường tổ chức biên soạn chuyển đổi 04 chương trình đào tạo liên thông cao đẳng theo giáo dục nghề nghiệp nằm trong 44 chương trình đào tạo chung của trường; Năm 2018 trường đã biên soạn được thêm 03 chương trình đào tạo liên thông, nâng tổng số chương trình đào tạo liên thông lên 7 chương trình và đến năm 2019 trường đã biên soạn tổng cộng được 8 chương trình liên thông cao đẳng nằm trong 80 chương trình đào tạo chung của trường(2.16.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.16.02 - Chương trình đào tạo các ngành nghề). Trường tổ chức thực hiện đào tạo liên thông cao đẳng theo Quy định đào tạo liên thông cao đẳng của trường từ năm học 2017 - 2018 (2.16.03 - Quyết định ban hành quy định đào tạo liên thông cao đẳng của trường).
Căn cứ vào các ngành đã cấp phép đào tạo, hằng năm; nhà trường tổ chức thực hiện đào tạo chỉ tiêu liên thông chính quy trong chỉ tiêu chung do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (2.16.04 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Thực hiện đào tạo liên thông cao đẳng theo Quy định đào tạo liên thông cao đẳng của trường từ năm học 2017 – 2018. Các học sinh tốt nghiệp THCS của các khóa 2015 và khóa 2016 học 3 năm TCCN, TCN hiện nay đã tốt nghiệp và được chuyển tiếp liên thông trình độ cao đẳng tại trường (2.16.05 - Thông báo chuyển tiếp liên thông lên cao đẳng cho khóa 15TCN - 15TCCN và khóa 16TCN – 16TCCN; 2.16.06 - Danh sách HS khóa 15TCN -15TCCN và khóa 16TCN – 16TCCN được chuyển tiếp liên thông lên cao đẳng).

Khóa tuyển sinh liên thông Cao đẳng 2018, 2019 và 2020 có mở rộng đối tượng tuyển sinh là HS tốt nghiệp TCCN, TCN và TC chương trình GDNN ở các trường khác, có học và thi tốt nghiệp các môn văn hóa theo chương trình tương đương THPT. (2.16.07 - Thông báo tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.16.08 - Chương trình đào tạo các ngành nghề; 2.16.09 - Danh sách HS trường khác trúng tuyển liên thông cao đẳng).
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho GV, HSSV, phụ huynh được biết để thực hiện và được công bố trên website tại địa chỉ www.lttc.edu.vn (2.16.07 - Thông báo tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.16.10 - Quyết định mở lớp đào tạo trình độ liên thông cao đẳng; 2.16.11 - Bảng điểm điểm tổng kết học kỳ/ năm học/khóa học của hệ liên thông các khóa đào tạo; 2.16.12 - Quyết định tốt nghiệp và danh sách SV liên thông tốt nghiệp).

Năm 2017 đến nay, Nhà trường tiếp tục hợp tác liên thông đại học với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (2.16.13 - Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của trường với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM) và mở rộng hợp tác với trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (2.16.14 - Biên bản ghi nhớ hợp tác của trường với Trường Đại học Công nghiệp TPHCM,)
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.16 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
Mô tả
Công tác lưu trữ cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng được nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả (2.17.01 - Sổ sách, hồ sơ lưu trữ kết quả học tập; 2.17.02 - Bảng điểm các học phần của các khóa). Nhiệm vụ này giao cho phòng chức năng và khoa phối hợp thực hiện, đảm bảo thống nhất về dữ liệu, lưu trữ an toàn, chính xác, có thể kiểm tra đối chiếu khi cần thiết. Các hoạt động này được thực hiện đúng theo quy định quản lý về hệ thống sổ sách, quản lý kết quả học tập, quản lý bài thi,… của HSSV. Năm 2015, trường bắt đầu đưa vào sử dụng phần mềm đào tạo qua hệ thống mạng nội bộ phục vụ cho công tác lưu trữ, quản lý và sử dụng trong hệ thống đào tạo toàn trường. Dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức của nhà trường được đồng bộ dữ liệu từ bản giấy đến phần mềm. (2.17.03 – Phần mềm PMT-EMS Education hệ thống quản lý giáo dục của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh).
Hệ thống sổ sách lưu giữ được tổ chức và sắp xếp khoa học, đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả. Hệ thống cơ sở dữ liệu đào tạo lưu trữ giao cho từng đơn vị thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Phòng TS-ĐT thực hiện lưu trữ bảng tổng kết học phần; tổng kết học tập học kỳ, năm học, toàn khóa (2.17.04 - Tập tin excel về bảng điểm tổng kết học phần, kết quả học tập học kỳ, năm học theo lớp, bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa; 2.17.05 – Quyết định xét được học tiếp, tạm ngưng học, buộc thôi học hằng năm). Hồ sơ công nhận tốt nghiệp (2.17.06 - Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho HSSV các lớp); sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ (2.17.07 – Báo cáo về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ; 2.17.08 – Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy). Phòng KT&ĐBCL thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi học phần (2.17.09 - Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi kết thúc học phần); thi tốt nghiệp; hồ sơ chấm phúc khảo bài thi học phần, thi tốt nghiệp (2.17.10 - Hồ sơ về công tác chấm phúc khảo các bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; 2.17.11 - Phiếu nộp bài thi tốt nghiệp có chữ ký của HSSV); đề thi đã sử dụng (2.17.10 - Các đề thi đã sử dụng; 2.17.12 - Bài thi sau khi ráp phách).  Hệ thống cơ sở dữ liệu đào tạo lưu trữ được từng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật, bảo mật thường xuyên từ hồ sơ, sổ sách đến phần mềm PMT-EMS Education hệ thống quản lý giáo dục của trường.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.17 đạt: 1 điểm.
3.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
     Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả
Trường hiện có 449 CB-GV-NV (tính đến 31/7/2020), trong đó: 43 CB (Ban Giám hiệu và Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường), 211 GV cơ hữu và 131 GV thỉnh giảng (3.6.01 - Danh sách trích ngang giáo viên) trực tiếp giảng dạy cho 37 ngành nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo luật Giáo dục nghề nghiệp (3.6.02– Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN).

Căn cứ vào chương trình đào tạo của các ngành, nghề, trong đó có kế hoạch đào tạo cho từng ngành, nghề, theo từng học kỳ, năm học (2.5.01 – Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, nghề của trường). Cùng với kế hoạch đào tạo các ngành, nghề trường tiến hành lập tiến đô đào tạo cho từng khóa, bậc đào tạo chung cho toàn trường (2.5.03 – Tiến độ đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020). Ban Giám hiệu phê duyệt các chương trình, kế hoạch đào tạo, 100% giáo viên thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu của chương trình, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt, ban hành theo đúng tiến độ.
Khi các chương trình, kế hoạch đào tạo chính thức được Hiệu trưởng phê duyệt ban hành, được các đơn vị trong toàn trường tiếp nhận, triển khai và thực hiện. Đối với GV giảng dạy phải tuân theo các yêu cầu về quy định khi lên lớp như: phải đủ giáo án đã được khoa hoặc tổ bộ môn thông qua, giáo trình hoặc đề cương chi tiết bài giảng, mô hình học cụ (3.6.03 - Giáo án, đề cương chi tiết bài giảng hoặc giáo trình); giáo viên phải lưu trữ các kết quả đánh giá, kết quả học tập của HSSV vào Sổ tay GV (2.6.07 - Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên). Bám sát theo kế hoạch đào tạo, kế hoạch theo học kỳ, năm học, giáo án. GV phải lên Kế hoạch giảng dạy cụ thể cho từng học phần, lớp học mà GV phụ trách (3.6.04 – Kế hoạch giảng dạy của giáo viên).
Theo qui định của trường đối với GV Kế hoạch giảng dạy là quy định bắt buộc. Toàn thể giáo viên tham gia giảng dạy tại trường luôn thực hiện theo đúng với thời khóa biểu do phòng TS-ĐT và khoa lập (2.5.05 - Thời khóa biểu học kỳ). Trường hợp giáo viên nghỉ, khoa đều chủ động bố trí người dạy thay hoặc giáo viên dạy bù trong học kỳ đó. Các ngày nghỉ do yêu cầu của trường đều được dạy bù ngay trên tiến độ hoặc ở tuần dự phòng (3.6.05 – Quản lý tạm ngưng lịch học, quản lý đề xuất dạy bù)
Việc kiểm tra công tác giảng dạy của GV do khoa thực hiện phối hợp với phòng TS-ĐT, phòng Thanh tra GD-CTSV trên cơ sở đối chiếu giữa kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thống kê giờ dạy quy đổi GV(3.6.06 – Thống kê giờ dạy quy đổi GV), quản lý tạm ngưng lịch học, quản lý đề xuất dạy bù. Hàng năm, khoa và tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất giờ lên lớp của giáo viên xem có đúng kế hoạch, đủ hồ sơ giảng dạy, phù hợp chuyên môn (2.8.01 – Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 2.8.03 - Hồ sơ giảng dạy của GV; 2.6.06 - Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.6 đạt: 1 điểm.

3.2.4. Tiêu chí 4. Chương trình, giáo trình

Đánh giá tổng quát tiêu chí 4:
Mở đầu:

Trong những năm qua, trường Cao đẳng Lý Tự trọng Tp.HCM đã tập trung nguồn lực để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chương trình đào tạo của Trường theo đúng cấu trúc chương trình đào tạo của Bộ LĐ-TB&XH, phù hợp với sự phát triển và sự tiến bộ về khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, của quốc gia và trên thế giới.

Toàn bộ chương trình đào tạo của Nhà trường đều có quyết định phê duyệt, ban hành, đảm bảo 100% chương trình đào tạo được xây dựng, điều chỉnh theo cấu trúc chương trình đào tạo của Bộ LĐ-TB&XH. Song song với việc xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, Nhà trường đã triển khai kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng các môn học và tổ chức thẩm định, nghiệm thu toàn bộ các chương trình đào tạo, giáo trình môn học do giảng viên các Khoa biên soạn. Các giáo trình, bài giảng và tài liệu giảng dạy hiện có đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

* Những điểm mạnh: 

Trường có đầy đủ chương trình đào tạo cho các ngành, nghề theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các ngành, nghề đang đào tạo. Tất cả các chương trình của trường hiện đang đào tạo được xây dựng theo cấu trúc chương trình đào tạo của Bộ LĐ-TB&XH ban hành.
Các chương trình đào tạo của trường có mục tiêu rõ ràng; có quy định cụ thể về chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được đối với người học; có quy định phương pháp, hình thức đào tạo và cách thức đánh giá kết quả học tập và được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với quy định của Bộ LĐ-TB&XH; được cập nhật những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Trường có đầy đủ tất cả các quy định về xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định chương trình; rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, giáo trình; biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình. Quá trình tổ chức xây dựng, điều chỉnh chương trình đều có sự tham gia của nhiều giảng viên, cán bộ trong và ngoài trường, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp.

Nhà trường có đủ sách chuyên môn, giáo trình, tài liệu cho các môn học đang đào tạo; có quy trình biên soạn, sử dụng giáo trình, bài giảng để các khoa chuyên môn chủ động thực hiện. Việc biên soạn giáo trình nội bộ của trường tuân thủ quy định đề ra. Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 

Định kỳ hàng năm đã tổ chức khảo sát ý kiến của giảng viên và SINH VIÊN về chất lượng giáo trình và mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình.

* Những tồn tại: 

Việc tổ chức tham khảo lấy ý kiến, tổ chức hội thảo, chưa được thường xuyên và toàn diện, một số khoa chưa quan tâm điều chỉnh quá trình giảng dạy, chương trình đào tạo phù hợp nhằm tăng hiệu suất đào tạo đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp.

Việc chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo chưa tham khảo được nhiều chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài; chưa sử dụng hết các thông tin thu thập được thông qua các hội thảo, các buổi đối thoại, các điều tra khảo sát để điều chỉnh kịp thời các nội dung.

Một số thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của Trường tuy được công khai nhưng chưa được người học, giảng viên quan tâm nhiều. Trên website chưa công bố số liệu cụ thể người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau tốt nghiệp.

Việc huy động cán bộ ngoài trường, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo chưa nhiều.

Số lượng giáo trình do trường tự biên soạn đã qua thẩm định chưa nhiều; một số các giáo trình đã biên soạn và đang thử nghiệm giảng dạy chưa được tổ chức thẩm định. 
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Từ năm 2019 Nhà trường sẽ mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, góp ý về chương trình, giáo trình để bổ sung, chỉnh sửa một số chuẩn kiến thức, kỹ năng sát với thực tế sản xuất hơn nữa.

Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình của các khoa chuyên môn, đảm bảo phần lớn các môn học chính đều có giáo trình do nhà  trường biên soạn. Phấn đấu tất cả các môn học cơ bản có đủ giáo trình do nhà trường biên soạn để giảng dạy. 
     Tiêu chuẩn 4.1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Mô tả
Từ năm 2017, Trường tổ chức và hoạt động theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, các ngành, nghề của Trường tổ chức, hoạt động và đào tạo theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp (4.1.01 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN). Trường được phép đào tạo 26 ngành, nghề của 2 trình độ cao đẳng và trung cấp (4.1.02 – Danh sách các ngành, nghề trường tổ chức đào tạo). Tương ứng với danh sách các ngành, nghề đào tạo, Trường xây dựng, biên soạn và ban hành 44 chương trình đào tạo (4.1.03 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2017), trình độ trung cấp có 17 chương trình, trình độ cao đẳng có 23 chương trình và liên thông cao đẳng có 04 chương trình (4.1.04 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2017).

Năm 2018, Trường đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp bổ sung với tổng số ngành, nghề là 36 ngành, nghề đào tạo, trong đó 31 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 32 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp (4.1.05 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 41b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN). Căn cứ theo các Giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Trường xây dựng, biên soạn, hiệu chỉnh chương trình đào tạo để thực hiện các công tác tổ chức hoạt động và đào tạo. Với 44 tổng số chương trình hiệu chỉnh và biên soạn mới (4.1.06 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2018), trong đó có 05 chương trình hiệu chỉnh và 08 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS; 01 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh chưa tốt nghiệp THPT; 19 chương trình hiệu chỉnh và 04 chương trình biên soạn mới trình độ cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT, 04 chương trình hiệu chỉnh và 03 chương trình biên soạn mới trình độ liên thông cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung cấp (4.1.07 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2018). 

Tiếp tục năm 2019, Trường đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp bổ sung với tổng số ngành, nghề là 39 ngành, nghề đào tạo. Trong đó 34 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 34 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp (4.1.08 - Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 41c/2018/GCNĐKBS-TCGDNN). Căn cứ theo các Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Trường xây dựng, biên soạn 80 chương trình đào tạo để thực hiện các công tác tổ chức hoạt động và đào tạo các trình độ (4.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2018). Với 33 chương trình đào tạo trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS; 04 chương trình đào tạo trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh chưa tốt nghiệp THPT; 01 chương trình đào tạo trình độ trung cấp dùng đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT; 34 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng dùng đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT; 08 chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung cấp (4.1.10 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề năm 2019).
Nhằm mở rộng lĩnh vực và tăng quy mô về ngành, nghề đào tạo. Tiếp tục năm 2020, Trường tiến hành lập hồ sơ đăng ký bổ sung và được xét duyệt làm tăng số lượng ngành nghề và quy mô tuyển sinh của Trường trong năm 2020 là 50 ngành nghề với 43 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 43 ngành, nghề trình độ trung cấp (4.1.11 - Giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27, 27a và 27b).
Đồng thời Trường cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho Trường được tổ chức giảng dạy kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh bậc THCS có nguyện vọng học chương trình văn hóa phổ thông dành cho đối tượng học trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (4.1.12- Công văn số 936/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo). Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp và hoàn thành chương trình văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh học liên thông trình độ cao đẳng dành cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS tại Trường (4.1.13 – Công văn số 591/TCGDNN-ĐTCQ ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp về việc tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng). 

Chương trình đào tạo của Trường đều được biên soạn, thẩm định và ban hành theo đúng quy định. Tất cả các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, xác định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng và hình thức đào tạo và có đủ các chương trình môn học theo chương trình khung của từng ngành, nghề
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.1 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Mô tả
Thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo của Trường được xây dựng theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017; các Thông tư về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu. Từ năm 2017 đến nay, hàng năm 100% chương trình đào tạo của Trường tổ chức biên soạn theo cấu trúc chương trình đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và được Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các ban chỉ đạo, chủ nhiệm hoặc tư vấn để hướng dẫn biên soạn, thẩm định chương trình đào tạo (4.2.01 - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng; chủ nhiệm chương trình đào tạo), thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo (4.2.02 – Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo), thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (4.2.03 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; nghiệm thu chương trình đào tạo), để có chương trình đào tạo hoàn chỉnh nhất đưa vào áp dụng, vận hành trong toàn trường. Hiệu trưởng đã triệu tập các thành viên có trong Ban biên soạn; Hội đồng thẩm định, nghiệm thu họp bàn lựa chọn, thống nhất (4.2.04 - Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo) và cuối cùng Hiệu trưởng ra quyết định ban hành chương trình đào tạo áp dụng toàn trường (4.2.05 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.2 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Mô tả
Căn cứ theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 và các Thông tư về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu. Chương trình đào tạo của Trường được tổ chức biên soạn theo cấu trúc chương trình khung đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Do đó có đầy đủ mục tiêu đào tạo, trong đó bao gồm có cả mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể như chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp cần đạt được của từng chương trình, từng trình độ tương ứng (4.3.01 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). 

Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường được xây dựng, biên soạn trên những nội dung được đảm bảo đúng quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với từng trình độ theo từng ngành, nghề và các ý kiến của từng thành viên trong Ban Biên soạn chương trình đào tạo (4.3.02 – Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo) và đều được thẩm định, nghiệm thu theo đúng quy định (4.3.03 - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng; chủ nhiệm chương trình đào tạo), để ban hành trước khi đưa vào áp dụng, vận hành trong toàn trường, thành viên của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu là giảng viên đã đủ và đạt về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kinh nghiệm giảng dạy, trình độ chuyên môn được các khoa chọn lọc, giới thiệu và có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đào tạo các ngành, nghề tương ứng của trường bạn, đơn vị sử dụng lao động (4.3.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo).

Chương trình đào tạo của trường thể hiện đầy đủ về các khối kiến thức theo quy định như kiến thức các môn học chung, kiến thức các môn học cơ sở ngành, kiến thức các môn học chuyên môn ngành và kiến thức các môn học tự chọn cần đạt được của người học khi tốt nghiệp. Nội dung chương trình đảm bảo đúng quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; thời lượng học tập các môn học chung thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (4.3.05 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
Ngay từ khi triển khai việc biên soạn chương trình đào tạo, nhà trường đã nghiên cứu và chú trọng đến chương trình khung, cấu trúc khung chương trình đào tạo của Bộ ban hành. Nên chương trình đào tạo của nhà trường đạt chuẩn về phạm vi khối lượng kiến thức tối thiểu, tối đa, tỷ lệ lý thuyết, thực hành. Cũng như cấu trúc chương trình khung đảm bảo đầy đủ nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo theo chương trình khung của Bộ ban hành (4.3.06 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
Trong cùng một ngành, nghề nhưng trình độ đào tạo khác nhau thì mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm cũng khác nhau. Nên chương trình môn học chi tiết của từng ngành, nghề trong chương trình đào tạo đều quy định cụ thể phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập như: các kiến thức cơ bản, cách thức kiểm tra đánh giá lý thuyết hay thực hành; hình thức thi trắc nghiệm hay tự luận, nội dung và phương pháp đánh giá v.v. (4.3.07 - Chương trình học phần chi tiết).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.3 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

Mô tả
Việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, nghề đã thực hiện đúng theo các quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Nhà trường căn cứ vào quy định và năng lực của giảng viên trong toàn trường để thành lập Ban biên soạn (4.4.01 - Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo), Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình (4.4.02 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo), thành viên Hội đồng ngoài sự tham gia của giảng viên nhà trường còn có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đào tạo với từng ngành, nghề tương ứng của trường bạn, của đơn vị sử dụng lao động. Quá trình xây dựng chương trình đào tạo có sự tham gia thẩm định của đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp (4.4.03 - Biên bản thẩm định chương trình đào tạo). Bên cạnh đó, trong quá trình thẩm định, nghiệm thu để cấp Quyết định, Giấy chứng nhận, thì Bộ, cán bộ quản lý cấp Bộ đã kiểm tra, đánh giá, thẩm định để đi đến quyết định nghiệm thu chương trình đào tạo, cấp Quyết định, Giấy chứng nhận là đã thể hiện một cách gián tiếp tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo của trường (4.4.04 - Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Năm 2019, trường xây dựng chương trình đào tạo 3 ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Cơ điện tử; Điện công nghiệp theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm triển khai xây dựng thành trường Cao đẳng trọng điểm chất lượng cao (4.4.05 - Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn, thẩm định chương trình CDIO) và dưới sự cố vấn, hướng dẫn, tư vấn, định hướng của chuyên gia, cán bộ quản lý chuyên về lãnh vực ngành, nghề đào tạo của trường (4.4.06 - Quyết định thành lập Ban Cố vấn “Xây dựng và vận hành chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO”).
Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo ngoài sự tham gia, đóng góp ý kiến tích cực của giảng viên toàn trường (4.4.07 - Danh sách giảng viên tham gia biên soạn chương trình đào tạo). Nhà trường còn thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động (4.4.08 - Danh sách Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia biên soạn chương trình đào tạo). Xin ý kiến hướng dẫn, tư vấn, định hướng của chuyên gia, cán bộ quản lý chuyên về lãnh vực ngành, nghề đào tạo của trường (4.4.09 – Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo) và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của sinh viên tại các doanh nghiệp (4.4.10 - Phiếu khảo sát sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp). Nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện tích cực nên chương trình đào tạo được nhận xét phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, của đơn vị sử dụng lao động (4.4.11 - Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát).
Trường đào tạo các ngành, nghề không thuộc khối ngành, nghề đặc thù. Vì thế chương trình đào tạo của trường không mang cấu trúc của các ngành, nghề đặc thù.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.4 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.

Mô tả
Sự cạnh tranh chất lượng đào tạo ngày càng gay gắt, vì vậy cần phải đổi mới nội dung chương trình để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội, của nhà tuyển dụng, cả về kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp lẫn kỹ năng làm việc và kỹ năng mềm cần thiết trong công việc. Việc điều chỉnh chương trình đào tạo chủ yếu dựa trên các văn bản thay đổi chương trình khung của Bộ (4.5.01 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Ngoài ra Trường còn điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động, xã hội. 

Thời gian qua, Trường đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa nhà trường với sinh viên (4.5.02 – Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt của trường với cán bộ lớp, cán bộ đoàn), đã thực hiện các điều tra, khảo sát ý kiến các nhà tuyển dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (4.5.03 - Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường; Phiếu khảo sát ý kiến học sinh sinh viên đi thực tập tốt nghiệp) và khảo sát ý kiến sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp về chất lượng chương trình đào tạo (4.5.04 - Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp về chương trình đào tạo). Đã thu thập được thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố (4.5.05 - Phiếu nhu cầu dự báo nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 - 2025) và đặc biệt là tổ chức các hội thảo giữa nhà trường với các nhà tuyển dụng (4.5.06 - Kế hoạch, Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm) để thu thập các thông tin góp ý về nội dung chương trình đào tạo để nhà trường kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào chương trình đào tạo.
Thông qua những ý kiến, đóng góp của các nhà tuyển dụng, các vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được giảng viên và các Trưởng bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (4.5.07 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa (4.5.08 - Các Tờ trình, đề nghị đổi môn học, số tín chỉ , thay đổi môn học của các khoa), Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Hội đồng thẩm định tiến hành nghiệm thu (4.5.09 - Biên bản thẩm định chương trình đào tạo) và trình Hiệu trưởng ký duyệt quyết định ban hành chương trình đào tạo (4.5.10 - Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
Nhà trường đã tổ chức khảo sát, thu thập các ý kiến nhận xét đánh giá của các nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động, cựu học sinh đã đi làm về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo của trường. Thông qua những ý kiến của phiếu khảo sát, Hiệu trưởng đã chỉ đạo giảng viên và các Trưởng bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời trên cơ sở tham quan thực tế các nhà máy, xí nghiệp, Doanh nghiệp để từng bước hoàn thiện (4.5.11 – Hồ sơ Thực tập tại Doanh nghiệp, Cơ quan chuyên môn của GV) và ban hành chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, sự thay đổi của thị trường lao động (4.5.12 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh qua báo cáo kết quả đào tạo được đánh giá là đáp ứng nhu cầu, sự thay đổi của thị trường lao động, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt, đáp ứng sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ và thị trường lao động; phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ; bảo đảm tính hiện đại và hội nhập quốc tế, có xu hướng tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp tiên tiến của khu vực và thế giới; bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. (4.5.13 - Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.5 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Mô tả
Khi tiến hành xây dựng chương trình đào tạo nhà trường bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác bằng cách so sánh tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ của hai trình độ đào tạo theo quy định (4.6.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các bậc Cao đẳng, Trung cấp; 4.6.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Từ đó thiết lập tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ cần phải học bổ sung, học mới để đạt trình độ liên thông  (4.6.03 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông; 4.6.04 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng).
Khi thiết kế Chương trình đào tạo, Trường có tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (4.6.05 - Chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM) nhờ đó mà HSSV của trường sau khi tốt nghiệp có thể liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành mà không cần phải học các học phần bổ sung kiến thức (4.6.06 – Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM). Bên cạnh đó nhà trường có thông báo cho HSSV về khả năng liên thông với trình độ Đại học (4.6.07 – Thông báo về việc học Đại học vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Lý tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Mỗi chương trình đào tạo đều có Quyết định ban hành, trong mỗi chương trình đào tạo có đính kèm chương trình chi tiết các mô đun, môn học (4.6.03 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo liên thông; 4.6.04 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng).
Nhà trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng và có thực hiện liên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đào tạo bậc Đại học vừa học vừa làm tại Trường (4.6.08 – Công văn cho phép liên kết đào tạo trình độ Đạo học vừa làm vừa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM) áp dụng chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM (4.6.09 – Chương trình đào tạo trình độ Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM). 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.6 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Mô tả
Từ năm 2017, Trường hoạt động và đào tạo theo luật Giáo dục nghề nghiệp với 26 ngành, nghề được cấp phép cho 2 trình độ Cao đẳng và Trung cấp. Trường biên soạn, xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2017. Bên cạnh đó Trường còn dựa vào sự phát triển của cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ GV để rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các học phần trong chương trình đào tạo đối với 13 chuyên ngành  (4.7.01 - Chương trình Đào tạo Cao đẳng khóa 2017). 

Quy trình thực hiện rà soát, bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện như sau: Sau mỗi học kỳ - năm học, căn cứ vào thực tế giảng dạy, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các GV, tổ bộ môn, đề xuất các phần cần bổ sung, điều chỉnh, chủ yếu trong 2 nội dung chính là kế hoạch phân phối chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần. Những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được các GV và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (4.7.02 - Biên bản họp, hội thảo góp ý về chương trình đào tạo của khoa). Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, cập nhật của các khoa (4.7.03 - Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, cập nhật chương trình của các khoa), Trường thành lập Hội đồng tiến hành nghiệm thu (4.7.04 - Các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu) và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành. Đặc biệt Trường tổ chức tổng kết hoạt động hội đồng khoa học các năm học 2017-2018, 2018-2019 để làm cơ sở thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành (4.7.05 - Báo cáo tổng kết 3 năm về hoạt động đào tạo và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020).

Năm 2018, Trường được cấp phép đào tạo cho 36 ngành, nghề. Trường xây dựng, biên soạn mới, hiệu chỉnh 44 chương trình đào tạo (4.7.06 – Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2018). Đến năm 2019, Trường có 39 ngành, nghề đào tạo được cấp phép. Trường thực hiện cập nhật, đánh giá và điều chỉnh 38 chương trình đào tạo Trung cấp, 42 chương trình đào tạo Cao đẳng, tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo (4.7.07 – Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2019; 4.7.08 – Danh mục ngành, nghề đào tạo khóa 2019).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.7 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.08: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Mô tả
Trước khi sử dụng mỗi chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu (4.8.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2017, 2018, 2019).

Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành lần đầu căn cứ vào thực tế quá trình áp dụng trong giảng dạy, phản hồi ý kiến của HSSV và giáo viên (4.8.02 – Biên bản thẩm định chương trình đào tạo). 
Ngoài ra, Trường  thông qua ý kiến khảo sát từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của SV tốt nghiệp (4.8.03 - Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, tay nghề của SV tốt nghiệp), các hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (4.8.04 - Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu HSSV đã tốt nghiệp), tổ chức cho giảng viên tham quan các nhà máy, doanh nghiệp (4.8.05 - Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp), tổ chức cho giảng viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn (4.8.06 – Hồ sơ đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của giảng viên) thu thập thông tin, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến các ngành nghề đào tạo làm cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo.

Thực tế trên cơ sở chương trình đào tạo khóa 2017, căn cứ vào nội dung đã cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Trường có quyết định và ban hành chương trình đào tạo cho khóa 2017, 2018, 2019 (4.8.07 - Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường) đồng thời được áp dụng trong giảng dạy và được cập nhật, bổ sung kiến thức mới ít nhất ba năm một lần.
Trong thực hiện chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo ngoài thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của SV tốt nghiệp (4.8.03- Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, tay nghề của SV tốt nghiệp), hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (4.8.04 - Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu HSSV đã tốt nghiệp), tổ chức cho giảng viên tham quan thực tế tại các nhà máy, doanh nghiệp (4.8.05 - Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp), tổ chức cho giảng viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn (4.8.06 – Hồ sơ đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của giảng viên), hội nghị quốc tế ICSS 2018 Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (4.8.08 – Kỷ yếu Hội nghị quốc tế ICSS 2018 Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0) là nguồn tham khảo nhằm cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo nhằm tăng sự cạnh tranh về chất lượng đào tạo trong tình hình có nhiều trường đào tạo nghề và đa ngành nghề như hiện nay.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.8 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Mô tả
Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ đào tạo (4.9.01 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Trường tổ chức, thực hiện đào tạo liên thông theo chương trình đào tạo liên thông đã được phê duyệt (4.9.02 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng). Khi xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Trung cấp lên Cao đẳng các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học thể hiện ở bản thống nhất về nội dung, quy định xây dựng chương trình đào tạo liên thông, biên bản họp góp ý xây dựng chương trình liên thông (4.9.03 – Bản thống nhất về nội dung, quy định xây dựng chương trình đào tạo liên thông; 4.9.04 - Biên bản họp góp ý về xây dựng chương trình liên thông Cao đẳng) và trong nội dung chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng được ban hành theo quyết định (4.9.05 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp  2017; liên thông Cao đẳng 2018; liên thông Cao đẳng 2019).
Trước mỗi khóa đào tạo, Trường thực hiện phổ biến quy chế đào tạo trong đó có quy định các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học, miễn thi được in ấn, phát hành cùng các quy chế, nội quy khác trong sổ tay giáo dục định hướng (4.9.06-  Sổ tay giáo dục định hướng). 
Nhà trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng đối với thí sinh tốt nghiệp bậc trung cấp do trường và các trường khác thuộc hệ thống giáo dục quốc gia đúng chuyên ngành (4.9.07 – Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng); riêng đối tượng tốt nghiệp gần chuyên ngành phải học bổ sung kiến thức do khoa chuyên ngành xác nhận (4.9.08 – Danh sách sinh viên liên thông cao đẳng đề nghị môn học bổ sung). Sinh viên thuộc đối tượng tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng có thời gian đào tạo một năm rưỡi áp dụng chung Quy chế đào tạo với SV thuộc đối tượng tuyển sinh Trung học phổ thông có thời gian đào tạo 2.5 năm (4.9.09 - Quy chế  đào tạo Cao đẳng, Trung cấp).
Các Quy chế, quy định đào tạo đều có Quyết định ban hành (4.9.10 - Các Quyết định ban hành Quy chế  đào tạo Cao đẳng,Trung cấp). Từ năm học 2017-2018 Trường áp dụng điều 4, Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015. Từ ngày 15/11/2018 Trường áp dụng điều 5, Thông tư số 10/2018/ TT-BLĐTBXH  ngày 26/9/2018 (Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 hết hiệu lực từ ngày 15/11/2018) cho HSSV thuộc đối tượng được miễn trừ, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của các trình độ đào tạo kể cả trình độ đào tạo liên thông Cao đẳng. 

Trường căn cứ vào chứng từ và đơn của người học kiểm tra, đối chiếu theo quy định hiện hành, phê duyệt việc miễn học, miễn thi môn học cho HSSV (4.9.11 – Đơn xin miễn học, miễn thi môn học được phê duyệt).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.9 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Mô tả
Năm 2017, Trường xây dựng, biên soạn và ban hành 44 chương trình đào tạo, trong đó: trình trung cấp có 17 chương trình, trình độ cao đẳng có 23 chương trình và liên thông cao đẳng có 04 chương trình. Năm 2018, Trường có 44 chương trình hiệu chỉnh và biên soạn mới, trong đó có 05 chương trình hiệu chỉnh và 08 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS; 01 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh chưa tốt nghiệp THPT; 19 chương trình hiệu chỉnh và 04 chương trình biên soạn mới trình độ cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT, 04 chương trình hiệu chỉnh và 03 chương trình biên soạn mới trình độ liên thông cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung cấp. Năm 2019 trường có 34 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng chính quy, 38 chương trình hệ Trung cấp chính quy và 08 chương trình đào tạo liên thông chính quy. Các môn học giảng dạy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thông qua Hội đồng thẩm định giáo trình và phù hợp với danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (4.10.01 – Các giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động GDNN; 4.10.02 – Danh mục giáo trình các môn học của các ngành nghề; 4.10.03 – Bản in các giáo trình môn học; 4.10.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.10.05 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
Xác định việc thống nhất giáo trình trong giảng dạy là một trong những điều kiện cơ bản trong công tác đảm bảo chất lượng nhà trường, ngay từ khi bắt đầu giảng dạy nhà trường đã yêu cầu các tổ bộ môn, các khoa tập trung biên soạn giáo trình hoặc lựa chọn các giáo trình phù hợp để đưa vào giảng dạy, được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Thực hiện quy định này, các khoa, tổ bộ môn đã nghiêm túc cân nhắc, lựa chọn giáo trình cho từng môn học trước khi đề xuất với Hội đồng thẩm định giáo trình để đưa vào sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính (4.10.06 – Biên bản họp các tổ bộ môn về lựa chọn giáo trình; Tờ trình của các khoa).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Mô tả
Các học phần trong chương trình đào tạo khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại các khoa và Phòng Tuyển sinh  - Đào tạo. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho HSSV trong buổi học đầu tiên.

Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, dựa trên Quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTB&XH, Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Việc lựa chọn giáo trình, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xem xét, lựa chọn gửi khoa và khoa có đề nghị đến Hội đồng thẩm định giáo trình để được phê duyệt và đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong tổ bộ môn.(4.11.01 – Danh mục giáo trình các môn học của các ngành, nghề; 4.11.02 – Bản in các giáo trình của các môn học; 4.11.03– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo; 4.11.04– Biên bản họp các tổ bộ môn về lựa chọn giáo trình; Tờ trình của các khoa).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.11 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Mô tả
Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của trường đều 100% có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được Hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong đề cương chi tiết của các môn học của chương trình đào tạo đúng theo Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp  trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4.12.01 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo; 4.12.02 – Biên bản thẩm định giáo trình của Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo; 4.12.03 – Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình; 4.12.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.12.05 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường; 4.12.06 – Bản in các giáo trình của các môn học).

Các giáo trình của trường được đưa ra nhận xét, đánh giá tại các buổi thảo luận chuyên môn và thông qua ở các khoa, tổ bộ môn về mức độ giáo trình cụ thể hoá được các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo (4.12.07- Danh mục các giáo trình các môn học các ngành, nghề; 4.12.08 – Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo; 4.12.09- Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên, giáo viên về giáo trình đào tạo; 4.12.10- Bảng tổng hợp kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên, giáo viên về giáo trình đào tạo).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.12 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để giảng viên, giáo viên và SV sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp SV nắm vững các nội dung kiến thức và phát huy các kỹ năng trong học tập; đồng thời giúp giáo viên thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy (4.13.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.13.02 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường; 4.13.03 – Bản in các giáo trình môn học; 4.13.04- Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình đào tạo).

Định kỳ mỗi năm trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của giảng viên, giáo viên và SV về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình đào tạo và có tổng kết rút kinh nghiệm. (4.13.05 - Danh mục các giáo trình các môn học các nghề; 4.13.06– Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo; 4.13.07- Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên, giáo viên, người học về giáo trình đào tạo; 4.13.08 - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của giảng viên, giáo viên, người học về giáo trình đào tạo).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.13 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

Mô tả
 Hằng năm trường có kế hoạch thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo (4.14.01-Kế hoạch lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp về giáo trình đào tạo). Thông qua các phiếu khảo sát để lấy ý kiến (4.14.02 – Mẫu phiếu khảo sát) các nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo (4.14.03 – Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến) các khoa thực hiện tổng hợp các ý kiến phản hồi từ phiếu khảo sát để cập nhật và điều chỉnh giáo trình môn học (4.14.04 - Bảng tổng hợp ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp về giáo trình đào tạo).

   Nhà trường tổ chức cho giảng viên tham quan thực tế tại các nhà máy, doanh nghiệp (4.14.05 - Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp), hằng năm tổ chức cho giảng viên đi thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn (4.14.06 – Hồ sơ đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn của giảng viên) là nguồn tham khảo nhằm cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo vào giáo trình đào tạo.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.14 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Mô tả
Mỗi chương trình đào tạo đều có chương trình môn học kèm theo khi được ban hành lần đầu (4.15.01- Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường; 4.15.02 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2017, 2018, 2019).
Từ năm 2017, Trường hoạt động và đào tạo theo luật Giáo dục nghề nghiệp với 33 chương trình đào tạo Trung cấp, 32 chương trình đào tạo Cao đẳng (4.15.03 - Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2017). Năm 2018, Trường xây dựng, biên soạn mới, hiệu chỉnh 44 chương trình đào tạo (4.15.04 – Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2018). Đến năm 2019, Trường thực hiện cập nhật, đánh giá và điều chỉnh 38 chương trình đào tạo Trung cấp, 42 chương trình đào tạo Cao đẳng, tổ chức nghiệm thu chương trình đào tạo (4.15.05 – Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2019; 4.15.06 – Danh mục ngành, nghề đào tạo khóa 2019).

Việc lựa chọn giáo trình phù hợp, rà soát, cập nhật và biên soạn lại để đưa vào giảng dạy được nhà trường quan tâm và thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường (4.15.07-Danh mục các giáo trình được lựa chọn cho từng môn học theo từng ngành nghề). Khi có thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh thông qua ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp (4.15.08 - Bảng tổng hợp ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp về giáo trình đào tạo). Trên cơ sở thống nhất ý kiến về cập nhật, điều chỉnh giáo trình đào tạo, các khoa tiến hành điều chỉnh giáo trình đào tạo đưa vào sử dụng làm tài liệu giảng dạy (4.15.09 - Biên bản thống nhất cập nhật, điều chỉnh giáo trình; 4.15.10 - Danh sách chương trình đào tạo có sự thay đổi). 

Trong các năm qua Trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành trong trường, phục vụ công tác giảng dạy và NCKH của CB-GV và học tập của HSSV. Đến năm 2019, tổng số đầu sách đang lưu hành tính đến nay là 4.811 đầu sách với 29.073 quyển sách, phục vụ cho 09 khoa chuyên môn của trường, trong đó có 1.826 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 10.741 quyển sách. Để tăng cường đáp ứng nhu cầu của GV và HSSV, năm 2019 Trường đã xây dựng website thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn  đã đáp ứng được cho việc học tập, tham khảo của HSSV. (4.15.11 – Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn; 4.15.12 – Thống kê số lượng tài liệu đang lưu hành tại thư viện theo môn loại).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.15 đạt: 1 điểm.

3.2.8. Tiêu chí 9. Giám sát, đánh giá chất lượng
     Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Mô tả
Nhằm mục đích tạo ra một kênh thu thập thông tin từ người học về hoạt động giảng dạy của GV, Nhà trường đã triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo trong năm học 2017 - 2018 (9.3.01 – Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017 về khảo sát sự hài lòng đối với hoạt động đào tạo). Trong đợt khảo sát này đã triển khai công tác lấy ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy của GV thông qua việc xem điểm thi kết thúc học phần của học sinh sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường. Từ năm học 2018 - 2019 Nhà trường thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV trực tiếp qua phần mềm PMT-EMS, đây là phần mềm quản lý hoạt động đào tạo được nhà trường sử dụng kết nối giữa nhà trường và người học. Từ việc xem điểm thi kết thúc môn học, sinh viên trực tiếp phản hồi, đánh giá ý kiến cá nhân về GV tham gia giảng dạy môn học thông qua bộ câu hỏi liên quan đến hoạt động dạy và học. 

Việc khảo sát lấy ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy được thực hiện khi HSSV đã kết thúc môn học và xem kết quả thi kết thúc môn học trên phần mềm PMT-EMS nên đã bảo đảm tỷ lệ khảo sát là 100% GV tham gia giảng dạy các môn học đều được khảo sát và 100% HSSV đang theo học tại trường đều tham gia thực hiện khảo sát. Qua thống kê trên phần mềm đã có số liệu cụ thể: 

	Nội dung
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2019 - 2020

	
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2

	Số lượt khảo sát
	58.329
	47.317
	
	

	Tổng số câu trả lời đối với các hoạt động giảng dạy 
	498.497 / 264 GV
	414.752/ 272 GV
	
	

	Thống kê tỷ lệ đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng (%)
	94,07
	94,26
	
	


Sau từng đợt khảo sát, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo với Ban Giám hiệu, đồng thời thông báo kết quả khảo sát đến Trưởng đơn vị để biết thông tin về kết quả đánh giá của sinh viên đối với GV đơn vị mình trực tiếp quản lý. (9.3.02 – Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trực tuyến từ phần mềm PMT-EMS).
Tiếp tục duy trì việc khảo sát, trong năm học 2018-2019 các đơn vị trong nhà trường đang thực hiện triển khai tiến hành phổ biến đến toàn thể GV và HSSV các nội dung trong kế hoạch yêu cầu để có những kết quả khảo sát tin cậy nhất.

Song song đó Trường có kế hoạch về việc thu thập ý kiến đối với HSSV, lấy ý kiến thông qua hình thức: Ban Giám hiệu đối thoại với HSSV mỗi năm học 1 lần kết hợp với phiếu khảo sát tại hội nghị đối thoại hoặc sau khi HSSV kết thúc khóa học hoặc môn học (9.3.03 – Kế hoạch đối thoại với HSSV; 9.3.04 - Biên bản đối thoại với HSSV)
Nhà trường tổ chức khảo sát thu thập ý kiến đánh giá người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo. Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy các phương thức đào tạo của trường hiện đang thực hiện về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người học, cũng như chất lượng phù hợp với mục tiêu đề ra (9.3.05 - Phiếu khảo sát HSSV; 9.3.06 – Kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm). Thông qua việc nắm bắt được các luồng thông tin hữu ích giúp nhà trường điều chỉnh hoạt động dạy và học, các dịch vụ phục vụ người học ngày một tốt hơn (9.3.07 - Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).

Qua dữ liệu tổng hợp kết quả từ các phiếu khảo sát, các trưởng đơn vị nói riêng cũng như lãnh đạo nhà trường đã có cơ sở cũng như biết được những mặt mạnh và những việc còn thiếu sót từ đơn vị, cá nhân để kịp thời có phương án phát huy thành quả cũng như khắc phục hạn chế.

Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.3 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 9.5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Mô tả
Hằng năm, Trường tổ chức tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng qua kết quả học tập của người học, để rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện cho năm học tiếp (9.5.01 - Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học). Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2017- 2019 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ LĐTB-XH. Qua báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục đơn vị đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của trường (9.5.02 - Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng của nhà trường hàng năm; 9.5.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2019).

Thông qua hoạt động tự đánh giá chất lượng, Nhà trường đã phân tích các mặt mạnh và các tồn tại từng mặt công tác: công tác tổ chức – hành chính, công tác đào tạo, công tác SV, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, thư viện và cơ sở vật chất, công tác tài chính, công tác đảm bảo chất lượng. Dựa trên kết quả phân tích trường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019 nhằm xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng (9.5.04 – Kế hoạch số 221/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 12/03/2019) trong đó đề ra các giải pháp thực hiện cải thiện các mặt tồn tại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Dựa trên kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà Trường, phòng KT&ĐBCL cũng xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm học, cụ thể hóa các công việc cần thực hiện trong từng năm nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. (9.5.05 – Kế hoạch năm học của Phòng KT&ĐBCL).

Trường đã thực hiện điều chỉnh một số môn học trong chương trình, bỏ kiến thức, kỹ năng không còn phù hợp, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới. Từ năm học 2017-2018 Trường đã chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ (GDNN) theo quy chế đào tạo của trường (9.5.06 Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ). Quá trình chuyển đổi, biên soạn lại chương trình là quá trình điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng HSSV tốt nghiệp, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của HSSV. 

Từ yêu cầu xã hội về chuẩn đầu ra, Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho HSSV, tổ chức thi cấp chứng chỉ, chú trọng việc trang bị các kỹ năng mềm như: Làm việc nhóm, sinh hoạt giao tiếp cộng đồng, hoạt động đoàn thể, phong trào, tham quan, kiến tập, câu lạc bộ,... nhằm giúp HSSV nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp (9.5.07 - Thông báo công nhận năng lực Tin học, tiếng Anh cho HSSV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM).

Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với HSSV sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Trường chưa xây dựng được các kênh liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên, gắn bó với HSSV và doanh nghiệp. Một số cuộc khảo sát, thông tin thu thập có mẫu khảo sát nhỏ và phạm vi khảo sát chưa đủ rộng nên chưa đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo (9.5.08 -  Bảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của GV; 9.5.09 - Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp; 9.5.10 - Phiếu hỏi, phỏng vấn  SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường; 9.5.11 - Phiếu khảo sát HSSV về việc làm sau khi tốt nghiệp).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.5 đạt: 1 điểm.

Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
BẢNG MÃ MINH CHỨNG
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1 
	1
	2
	1.2.01
	
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025

	2 
	
	
	1.2.02
	
	Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo

	3 
	
	
	1.2.03
	
	Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2018 và những năm tiếp theo

	4 
	
	
	1.2.04
	
	Chương trình hành động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo

	5 
	
	
	1.2.05
	
	Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020

	6 
	
	
	1.2.06
	
	Theo thông báo số 519/TB-LTT-ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2019

	7 
	
	
	1.2.07
	
	Theo bản ghi nhớ 27 tháng 5 năm 2020

	8 
	
	
	1.2.08
	
	Kế hoạch số 1061/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 04/10/2019 về thực hiện đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao

	9 
	
	
	1.2.09
	
	Dự báo nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 – 2025- www.dubaonhanluchcm.gov.vn

	10 
	
	
	1.2.10
	
	Tờ trình mở ngành

	11 
	2
	1
	2.1.01
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	12 
	
	
	2.1.02
	
	Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	13 
	
	
	2.1.03
	
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề

	14 
	
	
	2.1.04
	
	Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

	15 
	
	
	2.1.05
	
	3 công khai -lttc.edu.vn/congkhaigiaoduc

	16 
	
	
	2.1.06
	
	 Niên giám năm học

	17 
	
	
	2.1.07
	
	Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019

	18 
	
	
	2.1.08
	
	Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020

	19 
	
	
	2.1.09
	
	ý kiến về chương trình đào tạo

	20 
	2
	2
	2.2.01
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp

	21 
	
	
	2.2.02
	
	Thông báo xác định chỉ tiêu tuyển sinh

	22 
	
	
	2.2.03
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